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                 BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KIDO’S 2026

ST
T

TÊN BÁNH  DÒNG BÁNH MÃ BÁNH
TRỌNG LƯỢNG 

(G)
 GIÁ BÁN 

DÒNG BÁNH NƯỚNG CAO CẤP 210G

1
CH2_Cua Hoàng Đế Xốt Singapore 2 
trứng 210g

2 Trứng – Cao Cấp CH2 210g 185,000

2
TA2_Tôm Hùm Xốt Tiêu Đen 2 trứng 
210g New 2 Trứng – Cao Cấp TA2 210g 185,000

3 GT2_Gà Quay Xốt X.O 2 trứng 210g New 2 Trứng – Cao Cấp GT2 210g 154,000

4
JB2_Jambon Xá Xíu Xốt Hồng Kông 2 
trứng 210g New 2 Trứng – Cao Cấp JB2 210g 143,000

5
NH2_Thập Cẩm lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 
trứng 210g

2 Trứng – Cao Cấp NH2 210g 142,000

6 HS2_Hạt Sen Hạt Dưa 2 trứng 210g 2 Trứng – Cao Cấp HS2 210g 117,000

7
CS2_Cốm Hạt Sen Hạt Dưa 2 trứng 
210g New 2 Trứng – Cao Cấp CS2 210g 117,000

8
DL2_Đậu Xanh Lá Dứa Hạt Dưa 2 trứng 
210g

2 Trứng – Cao Cấp DL2 210g 112,000

9 KM2_Khoai Môn Hạt Dưa 2 trứng 210g 2 Trứng – Cao Cấp KM2 210g 112,000

10 DR2_Đậu Xanh Sầu Riêng 2 trứng 210g 2 Trứng – Cao Cấp DR2 210g 112,000

11 SD2_Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng 210g 2 Trứng – Cao Cấp SD2 210g 107,000

DÒNG BÁNH NƯỚNG CAO CẤP 150G

1
CH1_Cua Hoàng Đế Xốt Singapore 1 
trứng 150g

1 Trứng – Cao Cấp CH1 150g 120,000

2
TA1_Tôm Hùm Xốt Tiêu Đen 1 trứng 
150g New 1 Trứng – Cao Cấp TA1 150g 120,000

3 GT1_Gà Quay Xốt X.O 1 trứng 150g New 1 Trứng – Cao Cấp GT1 150g 91,000

4 GT0_ Gà Quay Xốt X.O 0 trứng 150g 0 Trứng – Cao Cấp GT0 150g 86,000

5
JB1_Jambon Xá Xíu Xốt Hồng Kông 1 
trứng 150g New 1 Trứng – Cao Cấp JB1 150g 72,000

mailto:kinhdoanh@congquynh.vn
https://trungthu.congquynh.vn/


  
Website: trungthu.congquynh.vn    Email: kinhdoanh@congquynh.vn    Hotline:  0906 309 885 – 0906 986 885

 

  

6
NH1_Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt 1 
trứng 150g

1 Trứng – Cao Cấp NH1 150g 84,000

7
NH0_ Thập Cẩm Lạp Xưởng Ngũ Hạt 0 
trứng 150g

0 Trứng – Cao Cấp NH0 150g 79,000

8
DM1_Dừa Muối Mè Vị Đài Loan 1 trứng 
150gMới 1 Trứng – Cao Cấp DM1 150g 80,000

9 XP0_Trà Xanh Phô Mai 0 trứng 150gHot 0 Trứng – Cao Cấp XP0 150g 80,000

10
DP0_Dâu Nam Việt Quất Phô Mai 0 
trứng 150gHot 0 Trứng – Cao Cấp DP0 150g 80,000

11 HS1_Hạt Sen Hạt Dưa 1 trứng 150g 1 Trứng – Cao Cấp HS1 150g 76,000

12 CS1_Cốm Sen Hạt Dưa 1 trứng 150gMới 1 Trứng – Cao Cấp CS1 150g 76,000

13 DR1_Đậu Xanh Sầu Riêng 1 trứng 150g 1 Trứng – Cao Cấp DR1 150g 74,000

14 DL1_Đậu Xanh Lá Dứa 1 trứng 150g 1 Trứng – Cao Cấp DL1 150g 74,000

15
DD1_Đậu Đỏ hạt Dưa Kiểu Nhật 1 trứng 
150g

1 Trứng – Cao Cấp DD1 150g 74,000

16 KM1_Khoai Môn Hạt Dưa 1 trứng 150g 1 Trứng – Cao Cấp KM1 150g 71,000

17 SD1_Sữa Dừa hạt Dưa 1 trứng 150g 1 Trứng – Cao Cấp SD1 150g 71,000

18 HS0_Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng 150g 0 Trứng – Cao Cấp HS0 150g 67,000

19
DL0_Đậu Xanh Lá Dứa Hạt Dưa 0 trứng 
150g

0 Trứng – Cao Cấp DL0 150g 66,000

20 KM0_Khoai Môn Hạt Dưa 0 trứng 150g 0 Trứng – Cao Cấp KM0 150g 66,000

DÒNG BÁNH DẺO CAO CẤP 180G

1
DSR1_Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng 1 trứng 
180g

1 Trứng – Cao Cấp DSR1 180g 72,000

2
DDX1_Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 trứng 
180g

1 Trứng – Cao Cấp DDX1 180g 71,000

3
DCS1_Dẻo Cốm Sen hạt Dưa 1 trứng 
180g

1 Trứng – Cao Cấp DCS1 180g 71,000

DÒNG BÁNH DẺO CAO CẤP 150G

1 DTC_Dẻo Thập Cẩm 0 trứng 150g 0 Trứng – Cao Cấp DTC 150g 66,000

2
DSR_Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng 0 trứng 
150g

0 Trứng – Cao Cấp DSR 150g 58,000

3
DDX_Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 trứng 
150g

0 Trứng – Cao Cấp DDX 150g 57,000

4
DCS_Dẻo Cốm Sen Hạt Dưa 0 trứng 
150g

0 Trứng – Cao Cấp DCS 150g 57,000
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BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU THỌ PHÁT 2026

DÒNG BÁNH NƯỚNG ĐẶC BIỆT THỌ PHÁT 210G

1
TG2_Thập Cẩm Gà Quay 2 trứng 
210g

2 Trứng TG2 210g 150,000

2 TB2_Jambon Bát Bửu 2 trứng 210g 2 Trứng TB2 210g 138,000

3
TT2_Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 trứng 
210g

2 Trứng TT2 210g 137,000

4 TS2_Hạt Sen 2 trứng 210g 2 Trứng TS2 210g 115,000

5 TM2_Khoai Môn 2 trứng 210g 2 Trứng TM2 210g 110,000

6 TX2_Đậu Xanh 2 trứng 210g 2 Trứng TX2 210g 109,000

7 TD2_Sữa Dừa 2 trứng 210g 2 Trứng TD2 210g 105,000

DÒNG BÁNH NƯỚNG ĐẶC BIỆT THỌ PHÁT 150G

1
TG1_Thập Cẩm Gà Quay 1 trứng 
150g

1 Trứng TG1 150g 87,000

2 TB1_Jambon Bát Bửu 1 trứng 150g 1 Trứng TB1 150g 80,000

3
TT1_Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 trứng 
150g

1 Trứng TT1 150g 79,000

4 TB0_Jambon Bát Bửu 0 trứng 150g 0 Trứng TB0 150g 75,000

5
TT0_Thập Cẩm Lạp Xưởng 0 trứng 
150g

0 Trứng TT0 150g 74,000

6
TC0_Sô Cô La Nhân Phô Mai 0 
trứng 150gHot 0 Trứng TC0 150g 72,000

7 TS1_Hạt Sen 1 trứng 150g 1 Trứng TS1 150g 72,000

8 TM1_Khoai Môn 1 trứng 150g 1 Trứng TM1 150g 69,000

8 TD1_Sữa Dừa 1 trứng 150g 1 Trứng TD1 150g 69,000

9 TX1_Đậu Xanh 1 trứng 150g 1 Trứng TX1 150g 68,000

10 TS0_Hạt Sen 0 trứng 150g 0 Trứng TS0 150g 67,000

11 TX0_Đậu Xanh 0 trứng 150g 0 Trứng TX0 150g 63,000

DÒNG BÁNH DẺO ĐẶC BIỆT THỌ PHÁT 150G

1 DH1_Dẻo Hạt Sen ½ trứng 150g ½ Trứng DH1 150g 55,000

2 DX1_Dẻo Đậu Xanh ½ trứng 150g ½ Trứng DX1 150g 55,000

3 DH0_Dẻo Hạt Sen 0 trứng 150g 0 Trứng DH0 150g 52,000

4 DX0_Dẻo Đậu Xanh 0 trứng 150g 0 Trứng DX0 150g 52,000
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- Giá đã bao gồm thuế VAT. Giao hàng nhanh tại TP HCM.
- Bánh đảm bảo chính hãng 100%.
- Hỗ trợ in logo, thương hiệu lên hộp bánh theo yêu cầu.
- Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được chiết khấu tốt nhất và đầy đủ mã bánh.
- Quà tặng cho người liên hệ. (*)
(*) Áp dụng cho khách hàng đặt từ 20 hộp 4 bánh.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nhà Phân Phối Chính Thức Bánh Trung Kido’s 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA          MST: 0315818543

Địa chỉ: 366/17S Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

     VPGD: 149 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TP.HCM

     Hotline:  0906 309 885 – 0906 986 885       Tel: 028.38374987

Email: kinhdoanh@congquynh.vn Website: trungthu.congquynh.vn
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